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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn

Công tắc dòng AvatarOn

E8331L1LED_WE_G19
E8331L1LED_WG_G19
E8331L1LED_WD_G19

E8331L2LED_WE_G19
E8331L2LED_WG_G19
E8331L2LED_WD_G19

E8332L2LED_WE_G19
E8332L2LED_WG_G19
E8332L2LED_WD_G19

E8333L2LED_WE_G19
E8333L2LED_WG_G19
E8333L2LED_WD_G19

E8334L2LED_WE_G19
E8334L2LED_WG_G19
E8334L2LED_WD_G19

Bộ công tắc trung gian 
16AX
Đóng gói 8/48
E8331M_WE 
E8331M_WG_G19 
E8331M_WD

E8334L1LED_WE_G19
E8334L1LED_WG_G19
E8334L1LED_WD_G19

E8332L1LED_WE_G19
E8332L1LED_WG_G19
E8332L1LED_WD_G19

E8333L1LED_WE_G19
E8333L1LED_WG_G19
E8333L1LED_WD_G19

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đơn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 214.500 
 271.700 
 300.300 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đôi 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 312.400 
 399.300 
 445.500 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc ba 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 427.900 
 543.400 
 618.200 

Đóng gói 8/48

Bộ công tắc bốn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 653.400 
 843.700 
 947.100 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đơn 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 243.100 
 323.400 
 358.600 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đôi 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 369.600 
 474.100 
 531.300 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc ba 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 514.800 
 653.400 
 733.700 

Đóng gói 8/48

Bộ công tắc bốn 2 chiều
16AX, có đèn LED    

Đơn giá (VNĐ)

 792.000 
 941.600 
 1.039.500 

Đơn giá (VNĐ)

 369.600 
 456.500 
 479.600 
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AvatarOn
Sáng không gian - Đậm phong cách

Thiết kế sang trọng

Đẳng cấp vượt trội

Phụ kiện đa chức năng



Công tắc dòng AvatarOn

E8331D20N_WE_G19
E8331D20N_WG_G19
E8331D20N_WD_G19

E8332D20N_WE_G19
E8332D20N_WG_G19

Đóng gói 10/60
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

 497.200 
 699.600 
 710.600 

Đóng gói 8/48
Bộ công tắc đôi 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

 930.600 
 1.218.800 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn

E8331TV_WE_G19 
E8331TV_WG_G19 
E8331TV_WD

E8331RJS4_WE 
E8331RJS4_WG_G19 
E8331RJS4_WD

E8331RJS5_WE_G19
E8331RJS5_WG_G19
E8331RJS5_WD_G19

E8332RJS5_WE_G19 
E8332RJS5_WG_G19 
E8332RJS5_WD

E8332TVRJS5_WE_G19
E8332TVRJS5_WG_G19
E8332TVRJS5_WD

E8332TDRJS5_WE_G19
E8332TDRJS5_WG_G19

E8331RJS6_WE_G19
E8331RJS6_WG_G19

E8332RJS6_WE_G19
E8332RJS6_WG_G19

E8332TVRJS6_WE_G19
E8332TVRJS6_WG_G19

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng AvatarOn

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm TV đơn

Đơn giá (VNĐ)

 399.300 
 485.100 
 548.900 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Đơn giá (VNĐ)

 254.100 
 306.900 
 346.500 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Đơn giá (VNĐ)

 330.000 
 399.300 
 462.000 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi

Đơn giá (VNĐ)

 525.800 
 641.300 
 733.700 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Đơn giá (VNĐ)

 456.500 
 554.400 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

Đơn giá (VNĐ)

 687.500 
 826.100 

Đóng gói 10/60

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

 584.100 
 676.500 
 803.000 

Đóng gói 10/60

Bộ ổ cắm điện thoại và
Bộ ổ cắm mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

 474.100 
 572.000 

Đóng gói 10/60

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat6

Đơn giá (VNĐ)

 687.500 
 815.100 
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Ổ cắm dòng AvatarOn

E83426UES2_WE_G19
E83426UES2_WG_G19
E83426UES2_WD_G19

E83426U2_WE_G19
E83426U2_WG_G19
E83426U2_WD_G19

E8332USB_WE_G19
E8332USB_WG_G19

E8342616USB_WE_G19
E8342616USB_WG_G19
E8342616USB_WD

E8315TS_WE_G19
E8315TS_WG_G19

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Đơn giá (VNĐ)

 404.800 
 491.700 
 577.500 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

Đơn giá (VNĐ)

 243.100 
 283.800 
 330.000 

Đóng gói 8/48
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

 1.531.200 
 1.831.500 

Đóng gói 8/48

Bộ ổ cắm đa năng và
sạc USB đôi

Đơn giá (VNĐ)

 2.252.800 
 2.737.900 
 2.882.000 

Đóng gói 10/60
Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A

Đơn giá (VNĐ)

 520.300 
 646.800 

Đóng gói 12/72

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A, 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

 607.200 
 751.300 

E83426TS_WE_G19
E83426TS_WG_G19

E8331RD250_WE
E8331RD250_WG

Đóng gói 8/48
Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 250VA

Đơn giá (VNĐ)

 1.837.000 
 2.062.500 

(điều chỉnh đèn LED từ 3W-100W)

Đóng gói 10/60
Nút nhấn chuông đơn 10A

Đơn giá (VNĐ)

 369.600 E8331BPL1_WG_G19
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Phụ kiện dòng AvatarOn

A3B050_G19

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
Đơn giá (VNĐ)

 35.200 CCT99AC220

Chuông cửa
Đơn giá (VNĐ)

 399.300 

Thiết bị dành cho khách sạn dòng AvatarOn

E83T727V_WE_G19
E83T727V_WG_G19

E8331EKT_WE_G19 
E8331EKT_WG_G19 
E8331EKT_WD

Đóng gói 1/20
Bộ ổ cắm dao cạo râu

Đơn giá (VNĐ)

 2.379.300 

 2.864.400 

Đóng gói 10/60
Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Đơn giá (VNĐ)

 1.582.900 

 1.894.200 

 2.304.500 

E8333DMWS_WE_G19
E8333DMWS_WG_G19

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc
“Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng”,
“Vui lòng chờ”

Đơn giá (VNĐ)

 785.400 

 930.600 
E8331BPDMW_WE_G19
E8331BPDMW_WG_G19

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc chuông
“Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng”,
“Vui lòng chờ”

Đơn giá (VNĐ)

 866.800 

 1.039.500 


